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  CHƢƠNG 1:

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 
 

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 Công ty TNHH MTV Công nghiệp Future Tycoon. 

 Địa chỉ văn phòng: Lô A9.2-9.3 và Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7, KCN Chơn Thành 

I, phƣờng Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ: Ông Yu, Yi-Neng (chức danh 

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc). 

 Điện thoại: 0274 380 3161.          

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 2160316246, đƣợc cấp bởi Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Bình Phƣớc: chứng nhận lần đầu ngày 23/8/2018 (chứng nhận thay đổi 

lần thứ 7 ngày 30/3/2022). 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801183086, đƣợc cấp bởi Phòng Đăng 

ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Phƣớc: đăng ký lần đầu ngày 

27/8/2018 (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 18/4/2022). 

 

1.2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 Tên dự án đầu tƣ: Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, quy mô 19.202.400 m/năm. 

 Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7 (thuê lại nhà xƣởng 

của Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam)), KCN Chơn Thành I, phƣờng 

Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc. 

 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng, phê duyệt dự án: 

 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng: dự án thuê lại nhà xƣởng của Công ty 

TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam). 

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 2160316246, đƣợc cấp bởi Ban Quản lý 

 hu kinh tế tỉnh Bình Phƣớc: chứng nhận lần đầu ngày 23/8/2018 (chứng nhận 

thay đổi lần thứ 7 ngày 30/3/2022). 

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: 

số 2752/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Bình Phƣớc. 

 Công văn số 4163/UBND- T ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về 

việc tiếp nhận và xử lý nƣớc thải của Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt 

Nam). 

 Công văn số 1239/BQL-QHXDTNMT ngày 11/12/2020 của Ban Quản lý khu 

kinh tế tỉnh Bình Phƣớc về việc thống nhất phƣơng án tiếp nhận và xử lý nƣớc 

thải phát sinh từ dự án của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Future Tycoon. 

 Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng số 16/GXNĐTM-BQL 

ngày 31/10/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phƣớc cấp cho Công ty 

TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam). 
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 Giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc số 76/GP-UBND ngày 06/11/2019 của 

UBND tỉnh Bình Phƣớc cấp cho Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam) 

 Quy mô của cơ sở: thuộc dự án Nhóm B theo Khoản 3, Điều 9 của Luật Đầu tƣ 

công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU 

TƢ 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

Tổng công suất sản xuất của dự án đầu tƣ là 19.202.400 m/năm. 

 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

Công nghệ dệt của Nhà máy là dệt thủy lực, dùng nƣớc để làm giảm nhiệt của 

máy trong quá trình dệt và không phát sinh bụi trong quá trình vận hành. Quy trình 

công nghệ sản xuất sản phẩm vải dệt thoi của Nhà máy đƣợc trình bày tại Hình 1.1: 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm vải dệt thoi của Nhà máy 

 Thuyết minh quy trình sản xuất: 

 Nối sợi: 

Nguyên liệu nhập về gồm sợi polyester, sợi nilon, sợi TC với chiều dài sợi 

khoảng 5m - 10m sẽ đƣợc đƣa qua công đoạn nối sợi để tạo thành cuộn dài tùy theo 

yêu cầu của khách hàng mà cuộn có thể nối dài đến 800 m. 
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 Hồ sợi: 

Sau khi khi qua công đoạn nối sợi sẽ đƣợc dẫn qua công đoạn lên hồ cho sợi. 

Mục đ ch là dùng tinh bột để tăng độ bền của sợi trƣớc khi tiến hành dệt vải và sử 

dụng hơi nƣớc (90°C). Tại công đoạn này phát sinh nhiệt dƣ do hơi nƣớc cấp vào để 

làm tan chảy hồ tinh bột và độ ồn do quá trình quét hồ lên cho sợi. 

 Gộp sợi, xỏ kim: 

Tiếp theo sợi sẽ đƣợc đƣa qua công đoạn gộp sợi, xỏ kim. Tùy theo yêu cầu của 

khách hàng vào độ dày của vải mà có thể gộp từ 6 đến 10 lớp, sau đó sẽ tiến hành xỏ 

kim trƣớc khi qua công đoạn dệt vải. Tại công đoạn này sẽ phát sinh tiếng ồn do quá 

trình xỏ kim liên tục và một lớp dày cho các kim. 

 Dệt vải: 

Công đoạn dệt vải đƣợc dệt bằng máy dệt thủy lực. Trƣớc tiên trục sợi đã đƣợc 

xỏ kim lên máy dệt xem chỉ có đúng không, nếu đúng thì cài đặt máy theo yêu cầu của 

loại vải, nhân viên kiểm tra trong suốt quá trình dệt vải để phát hiện đứt và kịp thời nối 

lại. Máy dệt thủy lực sẽ kết hợp sợi ngang và sợi dọc để tạo thành vải, khoảng cách 

khung gỗ của hộp sợi dọc này tạo thành miệng hở và dùng khung dệt đẩy sợi ngang 

vào cửa dệt, sợi dọc và sợi ngang vì thế sẽ kết hợp tạo thành vải và hoàn thành thao tác 

dệt. Trong quá trình dệt nƣớc vào bộ phận chứa bên trong máy dệt, nƣớc đƣợc phun từ 

trên xuống chạm vào kim nhằm làm giảm nhiệt độ của máy trong quá trình dệt vải và 

giảm lƣợng bụi trong quá trình dệt. Tại đây tác động môi trƣờng chủ yếu là nƣớc thải 

do sử dụng nƣớc cho máy dệt thủy lực. 

 Kiểm tra thành phần: 

Vải sau khi dệt đƣợc cuộn qua thành cuộn dài 3m đƣa đến máy kiểm tra phôi 

vải. Đối với công đoạn kiểm tra vải chỉ cần phát hiện lỗ đứt của vải sẽ đƣợc thông báo 

đến bộ phận bảo trì máy dệt để đƣợc điều chỉnh máy. Vì vậy, tại công đoạn này vải 

đƣợc chiếu sáng bằng đèn Led để kiểm tra và phát hiện lỗ đứt của vải. Dựa vào tiêu 

chuấn kiểm vải mà phân loại vải thành các loại A, B, F để tiện chỉnh sửa, chất lƣợng 

vải xấu phân thành C, loại D thì không xuất hàng. Sau đó những sản phẩm hoàn chỉnh 

mang đến xƣởng thành phẩm thiến hành đóng gói và xuất kho. 

 Đóng gói: 

Sau khi kiếm tra, máy đóng gói tự động sẽ đóng gói, in kèm các thông tin nhƣ: 

đơn đặt hàng/số lô/trọng lƣợng rồi cho nhập kho hoặc xuất hàng. 

 Danh mục máy móc, thiết bị: 

Bảng 1.1. Danh mục thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất của Nhà máy 

TT Tên thiết bị Đơn vị Ký hiệu máy 
Số 

lƣợng 

Công 

suất 

Xuất 

xứ 

Tình 

trạng 

I Máy móc sử dung cho công đoạn dệt 

1 
Máy dệt thủy 

lực 
cái 

F16/97FLD2/M 

12 
480 25M Đài Loan 80-90% 

2 Máy hồ sợi cái 
TAIHEI 250 - 450 

KG/HR- BOA 
3 2.000M Nhật Bản 80-90% 

3 Máy nối sợi cái Rieter D40 3 2.400M Nhật Bản 80-90% 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Ký hiệu máy 
Số 

lƣợng 

Công 

suất 

Xuất 

xứ 

Tình 

trạng 

4 
Máy kiểm tra 

phôi vải 
cái DX-8 4 1.000M Đài Loan 80-90% 

5 Máy xỏ kim cái 
Vortex Spinner VS-

870 
2 3.000M Nhật Bản 80-90% 

II Máy móc sử dụng chung 

6 Lò hơi cái LD2.5/10W 2 2,5 tấn/h Đài Loan 80-90% 

7 Xe nâng chiếc TEU FB20 10 - Đài Loan 80-90% 

8 Máy phát điện cái Cummins 200 kVA 2 200 kVA Đài Loan 80-90% 

 

  

  

Hình 1.2. Máy móc, thiết bị sản xuất vải dệt thoi của Nhà máy 

 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

Sản phẩm sản xuất của Nhà máy là vải dệt thoi với công suất 19.202.400 

m/năm, tƣơng đƣơng 2.714,5 tấn vải/năm (khoảng 7,074 m vải/kg). 

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà vải đƣợc dệt với những tiêu chuẩn, quy 

chuẩn khác nhau. Sản phẩm của dự án sau quá trình sản xuất đạt ISO 9000. 
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ 

1.4.1. Nguyên nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

(1). Nhu cầu nguyên nhiên, vật liệu: 

Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên, vật liệu của Nhà máy trình bày tại Bảng 1.2: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên, vật liệu của Nhà máy 

TT Nguyên, nhiên liệu 
Khối lƣợng  

(tấn/năm) 
Nguồn cung cấp 

I Nguyên liệu chính   

1 Sợi polyester, sợi nylon, sợi TC 2.691 Việt Nam/ Đài Loan 

II Bao bì phụ liệu   

2 Ống giấy quấn sợi 808 Việt Nam 

3 Thùng giấy đóng gói 2,5 Việt Nam 

4 Bao bì khác 1,0 Việt Nam 

5 Ống giấy cuộn vải 1,5 Việt Nam 

III Nhiên liệu   

6 
Dầu F01S

(*)
 (sử dụng cho lò hơi 

 và máy phát điện) 
42 Việt Nam 

Tổng cộng 3.546  

 Ghi chú: (*)-Dầu F01S có hàm lượng SO2 thải ra môi trường thấp (chi tiết xem 

tại Bảng 3.2). 

(2). Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Nhu cầu sử dụng hóa chất của Nhà máy đƣợc trình bày tại Bảng 1.3: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất của Nhà máy 

TT Tên hóa chất 
K.lƣợng 

(kg/năm) 
Thành phần, tính chất 

Mục đích 

sử dụng 

I Hóa chất sử dụng cho sản xuất 

1 Hồ giấy tích hợp acrylic 16.000 

-Acrylate compolymer 25%, 

nƣớc 67%, rƣợu 8% 

- Chất lỏng, dạng sệt, màu 

vàng, điểm sôi 100°C có thể 

hòa tan đƣợc 

Lên hồ 

cho sợi 

polyester 

2 Hồ tổng hợp PVA 7.600 

Đƣợc tổng hợp từ polyvinyl 

acetate, polyvinyl alcohol có 

dạng hạng nhỏ, màu trắng, 

có thể hòa tan đƣợc 

Lên hồ 

cho sợi 

nylon 

3 Bùn tổng hợp 3.800 

-Tổng hợp amilose và 

amilopectin; 

-Màu trắng, không mùi, có 

Lên hồ 

cho sợi TC 
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TT Tên hóa chất 
K.lƣợng 

(kg/năm) 
Thành phần, tính chất 

Mục đích 

sử dụng 

thể hòa tan đƣợc. 

4 Sáp 400 

-Sáp paraffin 80 - 90%, 

polyethylene và chất cồn 

10%; 

- Chất lỏng màu trắng sữa 

nhiệt độ hòa tan 60°C, tan 

trong nƣớc nóng. 

Lên hồ 

cho sợi TC 

II Hóa chất sử dụng cho HTXL nƣớc cấp 

5 NaOH 45% 2.700 

- Chất lƣơng, không màu, 

không mùi; 

- Sôi ở 1,35
o
C, gây bỏng khi 

tiếp xúc với da và mắt, gây 

kích thích màng nhày trong 

miệng, cổ họng khi nuốt vào 

Hóa chất 

sử dụng 

cho HTXL 

nƣớc cấp 

6 HCl 32% 1.800 

- Chất lỏng, không màu, mùi 

nồng hắc 

- Sôi ở 340°C, nóng chảy ở 

35°C 

- Chất lỏng ăn mòn hạng 1, 

gây phồng rộp 

- Gây đau, đỏ mắt, gây đau 

cổ khi hít phải, tay đỏ khi 

tiếp xúc qua da 

7 NaOCl 10% 150 

Chất lỏng, màu vàng nhạt, 

mùi do gây nồng, gây ho, 

khó thở khi hít phải; bỏng và 

nóng khi tiếp xúc với da và 

mắt, gây bỏng miệng, cổ 

họng,... khi nuốt vào 

8 FeCl3 40% 2.800 

Dạng khan là những vẩy tinh 

thể màu nâu đen hoặc phiến 

lớn hình 6 mặt; nóng chảy và 

phâ nhủy ở 306°C. Tan trong 

nƣớc, etanol, ete và glixerin 

9 NaCl 10% 110.000 
Tinh thể màu trắng, có vị 

mặn, tan trong nƣớc 

 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nƣớc và nguồn cung cấp 

(1). Nhu cầu sử dụng điện 

 Nhu cầu sử dụng điện: điện chiếu sáng toàn Nhà máy và sử dụng cho các thiết bị 

sản xuất với công suất tiêu thụ tối đa khoảng 177.149 kVA/tháng. 
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 Nguồn cung cấp điện: Toàn bộ nguồn điện cấp cho Nhà máy đƣợc sử dụng từ 

mạng điện chung của tỉnh Bình Phƣớc thông qua hệ thống dây cáp điện tại KCN 

Chơn Thành I do Công ty Điện lực Bình Phƣớc - Điện lực Chơn Thành lắp đặt. 

Ngoài ra, để ổn định nguồn điện cho hoạt động của Nhà máy trong trƣờng hợp mạng 

lƣới điện khu vực gặp sự cố, Công ty đã trang bị 02 máy phát điện với công suất 200 

kVA chạy bằng dầu FO. 

(2). Nhu cầu sử dụng nước 

Nƣớc sử dụng cấp cho sản xuất, sinh hoạt của Nhà máy là nƣớc thủy cục do 

Công ty CP nƣớc - Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp. Hệ thống nƣớc thủy cục cấp cho 

Nhà máy luôn đảm bảo thƣờng xuyên và liên tục.  

Đối với nƣớc cấp cho máy dệt thủy lực; máy hồ sợi; phòng thí nghiệm; lò hơi 

đƣợc làm mềm bởi hệ thống xử lý nƣớc cấp công suất 1500 m
3
/ngày đêm trƣớc khi 

đƣa vào sử dụng. 

Nhu cầu sử dụng nƣớc của Nhà máy đƣợc trình bày tại Bảng 1.4: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nƣớc của Nhà máy 

TT Mục đích sử dụng Đơn vị 
Định mức  

sử dụng 

Nhu cầu 

sử dụng 

1 Nƣớc cấp sinh hoạt m
3
/ngày 45 l t/ngƣời/ngày 5,0 

2 Nƣớc cấp sản xuất    

- Máy dệt thủy lực m
3
/ngày 0,016 m

3
/m vải 1.067 

- Máy hồ sợi m
3
/ngày 42 m

3
/tấn hồ 4 

- Phòng thí nghiệm m
3
/ngày 10 lít/m

2
 0,8 

- Lò hơi m
3
/ngày 1 m

3
/tấn hơi 40 

- Vệ sinh nhà xƣởng 
m

3
/lần 

vệ sinh 
1 lít/m

2
 22 

- Nƣớc cấp cho quá trình rửa lọc m
3
/ngày 230 lít/m

2
/phút 6 

3 Nƣớc tƣới cây m
3
/lần tƣới 

4 - 6  

lít/m
2
/lần tƣới 

40 

4 Nƣớc rửa đƣờng m
3
/ngày 

0,4 - 0,5  

lít/m
2
/lần rửa 

3 

5 Nƣớc cấp dự phòng cho PCCC 
m

3
/ 

đám cháy 
15 lít/s 162 

 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ  

Khu đất thực hiện dự án tại Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7, KCN Chơn Thành I, 

phƣờng Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc đƣợc Công ty TNHH MTV 

Silver Coats (Việt Nam) đầu tƣ xây dựng các hạng mục công trình theo báo cáo ĐTM 

đƣợc UBND tỉnh Bình Phƣớc phê duyệt tại Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 

12/12/2018, bao gồm nhà xƣởng sản xuất, công trình phụ trợ và công trình bảo vệ môi 

trƣờng (hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày đêm để xử lý toàn bộ nƣớc 

thải phát sinh đạt QCVN 40:2011/BNTMT cột A trƣớc khi thải ra môi trƣờng). Sau 

đó, đƣợc dự án đƣợc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phƣớc cấp giấy xác nhận hoàn 
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thành công trình bảo vệ môi trƣờng số 16/GXNĐTM-BQL ngày 31/10/2019 và đƣợc 

UBND tỉnh Bình Phƣớc cấp giấy phép xả thải số 76/GP-UBND ngày 06/11/2019. 

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam) không triển khai hoạt 

động mà cho Công ty TNHH MTV Công nghiệp Future Tycoon thuê lại toàn bộ các 

hạng mục công theo Hợp đồng số SC-FT/TNX001/2019 ngày 01/10/2018 để thực hiện 

dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, quy mô 19.202.400 m/năm”. Riêng hệ thống xử 

lý nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày đêm do Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt 

Nam) chịu trách nhiệm vận hành và quản lý. 

 Quy mô của Dự án: thuộc dự án Nhóm B theo Khoản 3, Điều 9 của Luật Đầu tƣ 

công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

 Loại hình hoạt động của Dự án: thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh vải dệt (không 

có công đoạn nhuộm, giặt mài, nấu sợi) và không thuộc Phụ lục II, Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Đến ngày 25/10/2021, Dự án đƣợc UBND tỉnh Bình Phƣớc phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng tại Quyết định số 2752/QĐ-UBND. 

 

Hình 1.3. Vị trí Nhà máy trong KCN Chơn Thành I 

Tọa độ các điểm khép góc của Nhà máy đƣợc trình bày tại Bảng 1.5: 

Bảng 1.5. Tọa độ các điểm khép góc của Nhà máy 

Số hiệu mốc 
Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106

o
15’, múi chiếu 3

o
 

X (m) Y (m) 
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Số hiệu mốc 
Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106

o
15’, múi chiếu 3

o
 

X (m) Y (m) 

G1 1259627 538418 

G2 1259620 538618 

G3 1259420 538611 

G4 1259427 538411 

 

1.5.1. Các hạng mục công trình 

Quy mô các hạng mục hiện hữu của Nhà máy đƣợc trình bày tại Bảng 1.6. 

Bảng 1.6. Quy mô các hạng mục công trình của Nhà máy 

TT Hạng mục 
Kích thƣớc (m) Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) Dài Rộng Số tầng 

1 

Nhà xƣởng 1: 

151 73,2 1 

11.053,2 27,63 

- Nhà xƣởng 9.943,2 24,86 

- Phòng thí nghiệm 75 0,19 

- Nhà kho chứa nguyên liệu 35 0,09 

- Nhà kho thành phẩm 1.000 2,50 

2 Nhà xƣởng 2 145 76,8 1 11.136 27,84 

3 Văn phòng 23 12 3 276 0,69 

4 Trạm XLNT 60 15 1 900 2,25 

5 

Kho lƣu giữ chất thải, hóa chất: 

24 7,5 1 

180 0,45 

-  hu lƣu giữ chất thải thông 

thƣờng 
40 0,10 

-  hu lƣu giữ CTNH 40 0,10 

- Kho hóa chất 12 0,03 

6 Nhà điều hành máy phát điện 24 7,5 1 180 0,48 

7 Bể cấp nƣớc 50 15 - 750 - 

8 Hồ PCCC + Nƣớc sạch 16 15 - 240 - 

9 Nhà bảo vệ 8 4 1 32 0,08 

10 Nhà lò hơi 16,4 5,015 1 82,25 0,21 

11 Cây xanh - - - 8.098,87 20,25 

12 Đƣờng nội bộ - - - 7.073,38 17,68 

Tổng cộng 40.001,7 100 

 

 Hệ thống xử lý nƣớc cấp công suất 1.500 m
3
/ngày đêm: 

Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc cấp công suất 1.500 m
3
/ngày 

đêm đƣợc trình bày tại Hình 1.4: 
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Hình 1.4. Sơ đồ quy trình xử lý nƣớc cấp công suất 1.500 m

3
/ngày đêm 

Thuyết minh quy trình: 

Nƣớc thủy cục do Công ty cổ phần Nƣớc - Môi trƣờng Bình Dƣơng cấp đƣợc 

đƣa về bể thu gom nƣớc dƣới sự hỗ trợ của bơm áp lực. 

Sau đó, nƣớc đƣợc dẫn qua bộ lọc tự làm sạch AMIAD có bơm đƣờng kính 8 

inch (khoảng 22,54 cm), lƣu lƣợng dòng chảy 200 m
3
/h, độ lọc từ 500 đến 800 micron, 

áp suất lọc 2 x 105 N/m
2
. 

Quy trình lọc và rửa lọc của AMIAD: 

a. Quá trình lọc 

Nƣớc thô sau khi đi vào bộ lọc qua ống dẫn sẽ đến màng lọc thô, tại đây các tạp 

chất có k ch thƣớc lớn sẽ bị giữ lại, nƣớc đƣợc sàn mịn trƣớc khi đƣa tới đầu ra đi qua 

công đọan tiếp theo. 

b. Quy trình làm sạch 

Khi áp suất khác nhau đi qua mặt sàng đạt đƣợc giá trị đã đặt trƣớc hoặc khoảng 

thời gian đã đặt trƣớc, do sự khác nhau của áp suất lớn khoảng 0,5 bar sẽ điều khiển 

mở van rửa bắt đầu quá trình làm sạch. Việc làm sạch các thành phần lọc đƣợc thực 

hiện bởi máy quét hút, đƣợc quay theo chiều xoắn ốc nhờ tuabin loại bỏ bánh lọc trên 

sàn và làm bật các bánh lọc qua van để xả ra ngoài. 

Nƣớc sau khi đã đƣợc lọc thô thì sẽ qua quá trình lọc tinh bằng màng siêu lọc 

UF (Ultra Filtration) hay gọi là màng siêu lọc sợi rỗng thấm hút, mỗi sợi màng có dạng 

hình ống, màu trắng, khi lọc cho phép nƣớc đi từ ngoài vào trong lòng ống nhờ áp lực 

dòng chảy của nƣớc, khi ta bịt một đầu ống lại hoặc uốn cong ống theo hình chữ U, 

dƣới áp lực chảy của nƣớc sẽ thấm qua các mao dẫn có k ch thƣớc khoảng 0,1 - 0,001 
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micromet. Với k ch thƣớc nhƣ vậy màng lọc UF có thể lọc sạch các tạp chất có kích 

thƣớc nhỏ hơn vi khuẩn, loại bỏ dầu mỡ, hydroxit kim loại, chất keo, nhũ tƣơng, chất 

rắn lơ lửng và các phân tử k ch thƣớc lớn trong nƣớc và các dung dịch khác nhƣ (phấn 

hoa, tảo, kí sinh trùng, virus và vi trùng gây bệnh..) và đặc biệt có thể triệt tiêu đƣợc 

99,9%, dƣờng nhƣ không còn vi khuẩn. Các phân tử có k ch thƣớc lớn hơn nhƣ các 

loại tạp chất sẽ bị giữ lại và thải ra ngoài. Qua tất cả các công đọan lọc khắt khe từ lõi 

lọc, cấp lọc và màng siêu lọc UF đã cho ra 1 nguồn nƣớc tinh khiết. Trong đó, vật liệu 

polymer đƣợc sử dụng khá phổ biến, bao gồm: Polysulone (PS), Polypropylene (PP), 

hoặc Polyvinylidenefluoride (PVDF)... Chất lƣợng của nƣớc: SDI < 3, SS < l mg/l, độ 

đục < 1 NTU. 

Cấu tạo màng lọc: 

Vật liệu lọc sử dụng polyethersulphone, có đặc t nh hút nƣớc cao, nhƣng khó 

hấp thụ hợp chất hữu cơ nên khá bẩn. Có 7 lỗ lọc bên trong có màng, với tổng kích 

thƣớc 20mm. Mặc dù ƣu điểm là có thể lọc đƣợc vật chất có k ch thƣớc nhỏ trong 

nƣớc nhƣng nhƣợc điểm là lƣu lƣợng lọc không lớn. Nhƣng với việc tối ƣu hóa tốc độ 

mở và các bó màng đƣợc sắp xếp bất đối xứng nên dòng nƣớc qua có thế lên đến 28,4 

GFD/psi. 

Nƣớc sau khi qua thiết thiết bị lọc đƣợc dẫn đến bể chứa nƣớc sạch sau đó đƣợc 

qua hệ thống làm mềm nƣớc và sẽ đƣa đến phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy. 

c. Quy trình rửa ngƣợc 

Tùy thuộc vào thông số chất lƣợng nƣớc lọc mà chu kì rửa ngƣợc khoảng 30 - 

120 phút. 

Khi lọc các chất ô nhiễm tập trung lên trên bề mặt màng, tạo thành 1 lớp ô 

nhiễm, làm giảm hiệu quả lọc dẫn đến áp xuyên màng (TMP) dần dần tăng lên. Sau 

khi kết thúc của quá trình lọc, các chất bẩn đƣợc loại bỏ bởi quá trình rửa ngƣợc trên 

bề mặt màng, giảm TMP. Nƣớc để rửa đƣợc bơm lên từ bể chứa, dung dịch rửa ngƣợc 

đƣợc bơm vào màng cho tới khi lấp đầy thể tích các ống lọc để loại bỏ các chất gây ô 

nhiễm bề mặt màng. Sau khi rửa tuần hoàn lại dung dịch rửa về bể chứa. 

Đối với bơm rửa từ bể chứa tốc độ rửa là 230LMH (lít/m
2
/phút), rửa trong 

khoảng 8 phút, kích thƣớc màng 3,080m
2
. Vậy lƣợng nƣớc sử dụng là: 230 lít/m

2
/phút 

x 8 phút x 3,080m
2
= 5,6672 m

3
 (≈ 6m

3
). Nƣớc sau khi rửa ngƣợc đƣợc bơm hệ thống 

xử lý nƣớc tập trung để xử lý. 

Nƣớc sau khi lọc chuyển vào bể nƣớc sạch, rồi vào hệ thống làm mềm nƣớc 

bằng cách khử ion. Cuối cùng dẫn qua bể chứa nƣớc mềm phục vụ sản xuất. 

d. Xử lý bùn 

Bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc cấp sẽ đƣợc đƣa về máy tách bùn. Quá trình 

tách bùn trong bể này là quá trình nén bùn trọng lực. Tƣơng tự nhƣ cơ chế của bế lắng 

ly tâm, bùn loãng đƣợc đƣa vào ống phân phối trung tâm, bùn sẽ lắng xuống và đƣợc 

thu gom về hố tại tâm bể. Từ đây, bùn đƣợc bơm đến máy tách bùn, nƣớc dƣ ph a trên 

đƣợc hồi lƣu về hố bơm của trạm xử lý nƣớc thải. 

Tại bể cô đặc bùn, tại đây diễn ra quá trình keo tụ tạo bông sau khi cho hóa chất 

(C3H5ON)n vào, hóa chất này là một dạng polimer, hóa chất trợ keo tụ tạo bông bùn. 
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Sau một thời gian nén cố định để gia tăng nồng độ và cô đặc, bùn sẽ đƣợc đƣa 

vào máy tách bùn để tiến hành tách nƣớc làm giảm độ ẩm và thể tích của bùn để thuận 

tiện cho quá trình xử lý bùn. Bùn khô sau khi ép tách nƣớc sẽ đƣợc đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển xử lý đúng nơi quy định. 

Hạng mục công trình HTXL nƣớc cấp đƣợc trình bày tại Bảng 1.7: 

Bảng 1.7. Hạng mục công trình HTXL nƣớc cấp 

TT Hạng mục 
Số 

lƣợng 

Kích thƣớc (m) Thể tích 

(m
3
) Dài Rộng Cao 

1 Bể chứa nƣớc thô 01 15 16 2,9 700 

2 Bể chứa nƣớc sạch 01 50 7,25 2,5 900 

3 Bể chứa nƣớc mềm 01 50 7,25 2,5 900 

4 Bể cô đặc bùn 01 2,4 2,4 2,6 14 

5 Bể lọc tự làm sạch 01 15 16 2,9 700 

6 Bể PCCC 01 15 16 2,9 700 

 

1.5.2. Nhu cầu sử dụng lao động 

 Tổng số cán bộ, công nhân viên làm việc tại Nhà máy là 113 ngƣời. Trong đó: 

 Nhân viên trực tiếp sản xuất: 86 ngƣời 

 Nhân viên quản lý 27 ngƣời (12 ngƣời là lao động nƣớc ngoài). 

 Số ngày làm việc trong năm là 288 ngày, 06 ngày/tuần, 02 ca/ngày (nhân viên hành 

chính: 08 giờ/ca; nhân viên sản xuất: 12 giờ/ca). 
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  CHƢƠNG 2:

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 
 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƢỜNG 

Hiện nay, quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia đang triển khai lập và chƣa 

đƣợc phê duyệt, ban hành nên chƣa cơ sở để đánh giá sự phù hợp của cơ sở với quy 

hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia. Bên cạnh đó, cơ sở phù hợp với các quy hoạch 

khác nhƣ : 

 Dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, quy mô 19.202.400 m/năm” tại Lô A4.2, 

A4.3, A4.6, A4.7, KCN Chơn Thành I, phƣờng Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phƣớc đƣợc triển khai thực hiện phù hợp với định hƣớng thu hút đầu tƣ và quy 

hoạch phân khu chức năng của  CN Chơn Thành I đã đƣợc UBND tỉnh Bình Phƣớc 

phê duyệt báo cáo ĐTM theo Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và phê 

duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 

27/10/2010. Các ngành nghề thu hút đầu tƣ vào  CN Chơn Thành I gồm: 

 Nhóm các dự án điện tử, viễn thông: sản xuất các thiết bị điện, điện tử; sản xuất 

linh kiện điện, điện tử; công nghiệp hỗ trợ ngành điện, điện tử;  

 Nhóm các dự án chế biến nông sản, thực phẩm: sản xuất, chế biến sữa; sản xuất 

bánh kéo; chế biến ngũ cốc. 

 Nhóm dự án sản xuất dƣợc phẩm, hóa mỹ phẩm: sản xuất dƣợc phẩm thú y, sản 

xuất hóa mỹ phẩm; sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia. 

 Nhóm dự án sản xuất giấy, văn phòng phẩm: sản xuất giấy (từ bột giấy); sản 

xuất văn phòng phẩm; sản xuất bao bì carton. 

 Nhóm dự án dệt may: dự án dệt không nhuộm; sản xuất, gia công các sản phẩm 

may mặc; sản xuất sợi nhân tạo và tơ tằm (không nhuộm). 

 Nhóm dự án khác: sản xuất bao ngón tay cao su, bao găng tay cao su từ cao su 

đã qua sơ chế; sản xuất các sản phẩm, trang thiết bị y tế từ nhựa và cao su y tế; 

sản xuất giày dép; sản xuất xăm lốc cao su các loại; sản xuất, in ấn bao bì từ 

nhựa, hạt nhựa; sản xuất, in ấn bao bì các loại. 

 Dự án đƣợc thực hiện còn phù hợp Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phƣớc về kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2021-2025. Cụ thể: phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bình Phƣớc trở thành 

tỉnh công nghiệp; ƣu tiên thu hút đầu tƣ theo cụm ngành công nghiệp chế biến sâu 

nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nông nghiệp. Ngoài ra, khi Dự án đi 

vào hoạt động sẽ góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho ngƣời lao động. 

 Mối quan hệ của dự án với các dự án khác: xung quanh khu vực dự án không có 

các đối tƣợng nhạy cảm đối với các tác động của dự án nhƣ khu đô thị, các đối tƣợng 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.  

Nhƣ vậy, việc lập Dự án là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch cũng nhƣ chủ 

trƣơng của các cấp chính quyền. 
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2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của Dự án là hệ thống thu gom, thoát nƣớc và trạm 

xử lý nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày đêm do Công ty TNHH MTV Silver Coats 

(Việt Nam) chịu trách nhiệm vận hành và quản lý. Do đó, sự phù hợp của cơ sở với 

khả năng chịu tải của môi trƣờng (suối Hồ Đá) đƣợc thể hiện qua sự phù hợp của hệ 

thống thu gom, xử lý nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày với khả năng chịu tải của suối 

Hồ Đá.  

Sự phù hợp này không thay đổi so với đánh giá trong quá trình thực hiện ĐTM 

đã đƣợc UBND tỉnh Bình Phƣớc phê duyệt tại Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 

12/12/2018. Hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày đƣợc Ban 

Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phƣớc cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trƣờng số 16/GXNĐTM-BQL ngày 31/10/2019 và đƣợc UBND tỉnh Bình Phƣớc 

cấp giấy phép xả thải số 76/GP-UBND ngày 06/11/2019. 
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  CHƢƠNG 3:

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 
 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƢỚC MƢA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƢỚC THẢI 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

 Hệ thống thoát nƣớc mƣa mái bao gồm hệ thống máng xối, ống thu gom đấu nối 

với hệ thống mƣơng trong nhà xƣởng có chiều rộng mƣơng là 600mm và mƣơng thu 

nƣớc mặt ngoài nhà xƣởng k n có đƣờng kính 400 mm bằng bê tông cốt thép với 

chiều dài 150 m. 

 Dọc theo các đƣờng giao thông nội khu cạnh mép đƣờng đã xây dựng những miệng 

thu nƣớc mƣa có nắp lƣới thép để thu gom nƣớc mƣa sau đó thoát ra hệ thống thoát 

nƣớc mƣa của KCN Chơn Thành I tại 2 vị trí trên đƣờng số 10 bằng cống thoát nƣớc 

mƣa có đƣờng kính 600 mm. 

 Hố ga: đã xây dựng 27 hố có k ch thƣớc 900 x 900 (mm).  

Cặn lắng trên hệ thống thoát nƣớc mƣa và tại các hố ga đƣợc nạo vét thƣờng 

xuyên để tránh gây tắc nghẽn đƣờng ống và thuê đơn vị chức năng đến thu gom, xử lý 

cùng với chất thải rắn thông thƣờng. Tần suất nạo vét: 1 lần/tháng (mùa mƣa) và 1 

lần/2 tháng (mùa khô). 

Bảng 3.1. Các hạng mục công trình thu gom nƣớc mƣa 

TT Hạng mục Số lƣợng Kích thƣớc 

1 Hố ga lắng cặn 27 Dài x rộng = 900 x 900 (mm). 

2 Mƣơng thu gom 150m 
Mƣơng trong xƣởng: rộng 600mm, 

Mƣơng ngoài xƣởng: Ø400mm, 

3 Cống thoát nƣớc 02 Ø600mm 

Sơ đồ Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa của cơ sở trình bày tại Hình 3.1: 

 
Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa tại Nhà máy 

Nƣớc mƣa 

trên mái nhà 

Nƣớc mƣa 

chảy tràn 

Mƣơng thu gom 

Hố ga 

Hệ thống thu gom, thoát nƣớc 

mƣa của  CN Chơn Thành I 
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Hình 3.2. Sơ đồ mô tả hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa tại Nhà máy 

 

  

Hình 3.3. Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa hiện hữu tại Nhà máy 

Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom và thoát nước mưa được đính kèm tại Phụ 

lục của Báo cáo này. 

 

3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

Nƣớc thải sản xuất và nƣớc thải sinh hoạt từ khu vệ sinh, khu phụ trợ đƣợc thu 

gom về trạm xử lý nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày.đêm (do Công ty TNHH MTV 

Silver Coast (VietNam) chịu trách nhiệm quản lý và vận hành). Trong đó: 

 Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom và xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn và dẫn về 

trạm xử lý nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver 

Coast (VietNam) để xử lý. 

 Đƣờng ống thu gom nƣớc thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh về bể tự hoại: ống 

nhựa PVC có đƣờng k nh Ø168, Ø114, Ø90, Ø60. 

 Đƣờng ống thoát nƣớc về hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 2.500 

m
3
/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver Coast (VietNam): ống HDPE 

Ø200 - Ø300. 

 Bể tự hoại: 03 bể cho 02 khu vực (trong đó: 02 bể tại khu vực sản xuất có tổng 

thể t ch 100 m
3
 và 01 bể tại khu vực văn phòng có thể t ch 50 m

3
). 



  

  22 

 

Hình 3.4. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

 Nƣớc thải sản xuất đƣợc thu gom bằng các tuyến mƣơng bê tông trong nhà xƣởng 

về hệ thống thu nƣớc thải bên ngoài nhà xƣởng bố trí xung quanh nhà máy bằng 

đƣờng ống BTCT D500, độ dốc I = 0,5% qua các hố ga có lƣới lọc và dẫn về trạm xử 

lý nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver Coast 

(VietNam) để xử lý. 

 Nƣớc thải từ khu vực sản xuất đƣợc thu gom bằng mƣơng bê tông D500 có nắp 

đan bên trong Nhà máy. 

 Đƣờng ống thoát nƣớc về hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 2.500 

m
3
/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver Coast (VietNam): ống HDPE 

Ø200 - Ø300. 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải của Dự án 

 

 

Nƣớc thải sinh hoạt 
Nƣớc thải sản xuất: 

- Nƣớc thải từ quá trình dệt thủy lực, nƣớc 

thải hồ sợi, nƣớc thải từ phòng thí nghiệm; 

- Nƣớc xả đáy lò hơi; 

- Nƣớc vệ sinh nhà xƣởng,… 

 

Nguồn tiếp nhận (suối Hồ Đá) 

Hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải của 

TNHH MTV Silver Coast (VietNam) 

công suất 2500 m
3
/ngày đêm 

Bể tự hoại 

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT,  

cột A, Kq = 0,9, Kf =1 
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Hình 3.6. Khu nhà vệ sinh hiện hữu tại Dự án 

 

3.1.3. Xử lý nƣớc thải 

Toàn bộ nƣớc thải (nƣớc thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại và nƣớc thải sản 

xuất) phát sinh đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 2.500 

m
3
/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver Coast (VietNam) để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1 trƣớc khi xả ra suối Hồ Đá (thực hiện theo 

phương án đã được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước thống nhất tại Công văn 

số 1239/QHXDTNMT ngày 11/12/2020). 

Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom, thoát nước thải được đính kèm tại Phụ lục 

của báo cáo này 

 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

3.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải phát sinh từ lò 

hơi 

Việc sử dụng nhiên liệu dầu F01S cho lò hơi sẽ phát sinh bụi, khí thải có nồng 

độ ô nhiễm thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 

1,0 và Kv = 1,0 mà không yêu cầu có hệ thống xử lý (theo kết quả quan trắc thực tế tại 

ống thải của lò hơi trong năm 2021 và quý 1,2,3 năm 2022).  
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Bảng 3.2. Kết quả quan trắc bụi, khí thải tại 02 ống khói của 02 lò hơi 

Thời 

gian 
Vị trí 

Kết quả quan trắc 

Lƣu lƣợng 

(m
3
/h) 

Bụi 

(mg/Nm
3
) 

NOx 

(mg/Nm
3
) 

SO2 

(mg/Nm
3
) 

CO 

(mg/Nm
3
) 

Quý 

1/2021 

Ống khói 1 3.685 48 362 268 36 

Ống khói 2 3.876 56 396 286 42 

Quý 

2/2021 

Ống khói 1 3.776 52 371 273 42 

Ống khói 2 3.912 62 412 298 46 

Quý 

3/2021 

Ống khói 1 3.822 55 387 287 48 

Ống khói 2 4.025 63 436 320 55 

Quý 

4/2021 

Ống khói 1 3.866 50 385 282 45 

Ống khói 2 3.925 65 436 320 52 

Quý 

1/2022 

Ống khói 1 3.964 52 392 272 48 

Ống khói 2 3.877 67 454 334 58 

Quý 

2/2022 

Ống khói 1 3.894 56 398 278 52 

Ống khói 2 3.905 68 463 341 61 

Quý 

3/2023 

Ống khói 1 3.966 58 385 286 55 

Ống khói 2 4.015 69 471 352 63 

QCVN 

19:2009/BTMT, cột B 
- ≤ 200 ≤ 850 ≤ 500 ≤ 1.000 

 Tuy nhiên, Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp sau để giảm 

thiểu tác động đến môi trƣờng: 

 Phòng đặt lò hơi đƣợc xây dựng đúng kỹ thuật, đặt tại khu vực riêng nhằm hạn chế 

tác động đến môi trƣờng xung quanh, 

 Sử dụng loại dầu có tỷ lệ %S thấp (đối với lò hơi sử dụng dầu F01S để giảm nồng 

độ SO2 trong khí thải); 

 Lò hơi đặt tại vị trí thích hợp, cách biệt khu vực văn phòng và nhà xuởng; 

 Khí thải phát sinh đƣợc thu gom và phát tán vào môi trƣờng qua 02 ống thải của 02 

lò hơi có chiều cao 16m, đƣờng kính 0,55m. 
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Hình 3.7. Lò hơi và hệ thống thoát khí thải 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ hoạt động của phƣơng 

tiện vận chuyển 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ hoạt động của phƣơng tiện vận 

chuyển, Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp sau: 

  ho bãi, đƣờng giao thông nội bộ đƣợc bê tông hóa và thƣờng xuyên vệ sinh, quét 

dọn; 

 Bố trí  thời gian hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển hợp lý, tránh hoạt động 

tập trung; 

 Phun nƣớc đƣờng giao thông nội bộ, sân bãi (nơi xe cộ hay hoạt động) hoặc những 

khu vực phát sinh nhiều bụi; 

 Quy định các phƣơng tiện giao thông không đƣợc chở quá trọng tải quy định; 

 Sử dụng nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp. 

 Các xe vận chuyển đảm bảo chất lƣợng đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm 

về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng; định kỳ bảo dƣỡng phƣơng tiện. 

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi từ hoạt động sản xuất 

Bụi phát sinh từ quá trình sản xuất tại nhà máy với nồng độ thấp do Công ty sử 

dụng công nghệ tiên tiến là dệt thủy lực. Tuy nhiên, để hạn chế ảnh hƣởng đến sức 

khỏe công nhân viên và môi trƣờng xung quanh, Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục thực 

hiện các biện pháp: 

 Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; 

 Bố trí 03 máy hút bụi di động tại khu vực dệt sợi và tiến hành hút bụi hằng ngày 

nhằm giảm lƣợng bụi phát sinh trong quá trình sản xuất; 

 Định kỳ tiến hành vệ sinh nhà xƣởng. 
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3.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ máy phát điện 

Máy phát điện chỉ hoạt động trong trƣờng hợp lƣới điện gặp sự cố nên là nguồn 

thải mang tính chất tức thời, không thƣờng xuyên. Để hạn chế ảnh hƣởng đến sức khỏe 

của công nhân viên và môi trƣờng xung quanh, Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục thực 

hiện các biện pháp: 

 Xây dựng nhà đặt máy phát điện ở khu vực riêng biệt có diện tích 180m
2
, cách xa 

khu văn phòng và khu sản xuất với tƣờng cách âm. 

 Lắp đặt ống khói phát tán khí thải có chiều cao 8,5m (cao gấp 2,125 lần chiều cao 

nhà đặt máy phát điện) để phát tán khí thải vào môi trƣờng xung quanh. 

 Sử dụng nhiên liệu đốt là dầu FO có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp; có chế độ vận 

hành tốt nhằm đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu để giảm hàm lƣợng bụi và CO trong khí 

thải ở mức thấp nhất nhằm đảm bảo khí thải thoát ra môi trƣờng đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1,0, Kv = 1,0. 

 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƢỜNG 

3.3.1. Công trình thu gom, lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh với khối lƣợng khoảng 73,45 kg/ngày gồm chất 

hữu cơ (rác thực phẩm), giấy, nylon, vỏ chai lọ, đồ hộp bằng nhựa hoặc kim loại,… sẽ 

đƣợc Công ty thu gom vào 03 thùng chứa có dung tích 500L đặt tại văn phòng, nhà ăn, 

nhà vệ sinh, sau đó chuyển về khu chứa chất thải thông thƣờng có diện tích 40m
2
. Kho 

chứa đƣợc xây dựng có kết cấu mái che bằng tôn, tƣờng bao quanh, nền đổ bê tông 

chống thấm và có cửa khóa an toàn tách biệt với khu chứa chất thải nguy hại. Hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Chất thải sinh hoạt phát sinh hiện đang đƣợc Công ty phân thành 02 loại: 

 Chất thải không có khả năng tái chế nhƣ thức ăn thừa, nylon,... 

 Chất thải có khả năng tái chế nhƣ nhựa, kim loại, giấy thải,... 
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Hình 3.8. Thiết bị lƣu giữ chất thải sinh hoạt 

3.3.2. Kho chứa chất thải công nghiệp thông thƣờng 

Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh trong quá trình hoạt động của 

Nhà máy chủ yếu là sợi phế phẩm, vải thừa, vải bị lỗi không đạt chất lƣợng từ công 

đoạn dệt và hoàn tất vải; vật liệu đóng gói dƣ thừa với tổng khối lƣợng khoảng 8,265 

tấn/năm. Toàn bộ chất thải phát sinh đƣợc Công ty thu gom vào các thùng chứa và lƣu 

giữ tại khu chứa chất thải thông thƣờng có tích 40m
2
. Kho chứa đƣợc xây dựng có kết 

cấu mái che bằng tôn, tƣờng bao quanh, nền đổ bê tông chống thấm và có cửa khóa an 

toàn tách biệt với khu chứa chất thải nguy hại. 

Chất thải phát sinh hiện đang đƣợc Công ty phân thành 02 loại: 

 Loại có khả năng tái chế nhƣ ống giấy cuộn sợi, bao bì, thùng carton hỏng; sơ dài, 

xơ ngắn trong quá trình chải lông. Trong đó: 

 Chất thải có thành phần là ống giấy cuộn sợi, bao bì, thùng carton hỏng đƣợc 

chứa trong thùng phuy thể t ch 500L;  

 Chất thải có thành phần là xơ dài, xơ ngắn đƣợc chứa trong bao nylon, sau đó 

bán cho các đơn vị có nhu cầu mua tái chế đã đƣợc các cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận theo quy định của pháp luật. 

 Loại không có khả năng tái chế: sản phẩm bị lỗi, vải vụn đƣợc chứa trong thùng 

phuy thể tích 500L và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. 
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Hình 3.9. Kho chứa phế liệu thải hiện hữu của Nhà máy 



  

  29 

  

Hình 3.10. Kho chứa chất thải công nghiệp hiện hữu của Nhà máy 

 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

Khối lƣợng CTNH phát sinh trong quá trình vận hành của dự án đƣợc trình bày 

tại Bảng 3.3: 

Bảng 3.3. Khối lƣợng CTNH phát sinh trong quá trình vận hành 

TT Tên chất thải Mã CTNH Trạng thái 
Khối lƣợng 

(kg/tháng) 

1 Dầu thải 15 01 07 Lỏng 15 

2 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn 3 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 5 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 20 

5 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn 50 

6 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 Rắn 100 

7 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 Răn 70 

8 
Bao tay, giẻ lau, vải thấm nhiễm 

các thành phần nguy hại 
18 02 01 Răn 15 

9 Bùn thải từ HTXL nƣớc cấp 12 09 03 Bùn 700 

10 Dầu thải từ bể tách dầu 17 05 04 Lỏng 250 

 Tổng khối lƣợng   1.228 

 

Toàn bộ lƣợng CTNH phát sinh đƣợc Công ty thu gom, phân loại, lƣu giữ vào 

08 thùng phuy loại 500L đƣợc dán nhãn, biển cảnh báo, mã số chất thải đầy đủ và có 

vạch kẻ ngăn cách từng loại chất thải,… đặt tại kho chứa CTNH có diện tích 40m
2
. 

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh đƣợc Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo quy định. 

Kho chứa CTNH đƣợc xây dựng có kết cấu mái che bằng tôn, tƣờng bao quanh, 

nền đổ bê tông chống thấm, có gờ, rãnh để thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng, biển 

cảnh báo, thiết bị phòng cháy chữa cháy và có cửa khóa an toàn tách biệt với khu chứa 

chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thƣờng,...  
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Hình 3.11. Kho chứa CTNH hiện hữu của Nhà máy 

Bản vẽ hoàn công kho chứa chất thải được đính kèm tại Phụ lục của Báo cáo. 

 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đã, đang và sẽ đƣợc 

Công ty tiếp tục thực trong quá trình vận hành gồm: 

 Các phƣơng tiện giao thông phải đƣợc kiểm định đạt tiêu chuẩn về tiếng ồn theo 

đúng quy định; thƣờng xuyên bảo trì và bảo dƣỡng phƣơng tiện. 

 Các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn đƣợc lắp đặt tránh tập trung trong cùng khu 

vực; thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng máy móc và thiết bị sản xuất của Công ty. 

 Trang bị nút chống ồn cho công nhân trực tiếp đứng máy ở những vị tr  có độ ồn 

cao; 

 Bố trí giờ nghỉ giữa ca làm việc; 

 Đối với các máy dệt, Công ty lắp thêm đệm chống ồn bằng cao su nhằm giảm tiếng 

ồn và độ rung trong nhà xƣởng.  
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 Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn  t nhất 6 

tháng/lần. 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn là 85 dBA (QCVN 24:2016/BYT, thời gian tiếp 

xúc 8 giờ) và độ rung là 103 dB (QCVN 27:2016/BYT). 

 

3.6. PHƢƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng đã, đang và sẽ 

đƣợc Công ty tiếp tục thực hiện trong quá trình vận hành gồm: 

3.6.1. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng đối với hệ 

thống thu gom, xử lý nƣớc thải 

Khi hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố, Công ty TNHH MTV Công nghiệp 

Future Tycoon và Công ty TNHH MTV Silver Coast (Vietnam) sẽ phối hợp để khắc 

phục sự cố, cụ thể nhƣ sau: 

 Trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Future Tycoon là tạm thời 

ngừng các hoạt động sản xuất có phát sinh nƣớc thải cho đến khi hệ thống xử lý nƣớc 

thải hoạt động bình thƣờng trở lại. 

 Việc kiểm tra, tiến hành khắc phục sự cố và các công trình phòng ngừa, ứng phó sự 

cố liên quan thuộc trách nhiệm và quản lý của Công ty TNHH MTV Silver Coast 

(Vietnam) theo phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố tại Quyết định số 2033/QĐ-

UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Bình Phƣớc. 

 

3.6.2. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với lò hơi 

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố có thể xảy ra đối với lò hơi, Công ty đã, 

đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp sau: 

 Sử dụng nƣớc cấp cho lò hơi theo đúng quy định của nhà sản xuất. 

 Lò hơi có các thông số kỹ thuật đúng quy định và có giấy phép của cơ quan có 

thẩm quyền; thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống ống dẫn hơi và các đồng hồ đo nhiệt độ, 

áp suất. 

 Nhân viên vận hành đƣợc tập huấn để hiểu rõ hệ thống và vận hành lò hơi đạt hiệu 

quả yêu cầu. 

Ứng phó, khắc phục khi có sự cố xảy ra: 

 Yêu cầu cán bộ vận hành trong trƣờng hợp sự cố thƣờng gặp: phải lập tức báo cấp 

trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự 

khắc phục đƣợc tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp. 

 Thiết bị hƣ hỏng đƣợc sửa chữa ngay và lắp đặt để tiếp tục hoạt động; 

 

3.6.3. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng khác 

(1). Sự cố cháy nổ 

 Công ty đã xây dựng 01 bể chứa nƣớc phục vụ cho PCCC với thể tích 700m
3
. Bể 

đƣợc xây dựng ngầm có kết cấu móng, cột, giằng bằng bê tông cốt thép, nền đổ bê 

tông, diện tích xây dựng là 240 m
2
. 
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 Có quy định, nội quy, biến cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy 

và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy. 

 Trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động; trang bị các dụng cụ chữa cháy 

cầm tay, bình dập lửa bằng khí CO2. 

 Nghiêm cấm công nhân viên sử dụng lửa tại các khu vực dễ xảy ra cháy nổ. 

 Định kỳ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thƣờng trực sẵn sàng chữa 

cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

 Khi xảy ra sự cố cháy nổ, ngƣời phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy 

ngay cho ngƣời xung quanh biết, 

Sơ đồ ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy nổ nhƣ sau: 

 

Hình 3.12. Sơ đồ ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy nổ 

  



  

  33 

 

  

  

Hình 3.13. Trang thiết bị phòng ngừa sự cố cháy nổ 

(2). Sự cố hóa chất 

 Phương án phòng ngừa sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

 Thiết bị lƣu giữ phù hợp với từng loại hóa chất, khu vực lƣu giữ hóa chất đƣợc sắp 

xếp ngay ngắn, cẩn thận cho từng loại riêng biệt, không lƣu giữ các hóa chất có phản 

ứng chung với nhau. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, thùng, can để 

đảm bảo không có hiện tƣợng nứt, vỡ, rách thủng. Phân loại và ghi nhãn hóa chất 

theo đúng Thông tƣ số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thƣơng quy 

định cụ thể và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất. 

 Hàng năm, công nhân đƣợc tham gia lớp đào tạo về huấn luyện kỹ thuật an toàn 

hóa chất. 
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 Lưu ý trong việc bảo quản, lưu trữ hóa chất: 

 Đối với các hóa chất nguy hiểm chỉ để tại nơi làm việc số lƣợng vừa đủ cho yêu 

cầu sử dụng trong ca. Số còn lại sẽ đƣợc bảo quản trong kho. Kho hóa chất phải đảm 

bảo đƣợc yêu cầu an toàn cho thủ kho, cho những ngƣời làm việc ở gần và không gây 

ô nhiễm môi trƣờng. 

 Yêu cầu kỹ thuật đối với kho hóa chất: 

Kho chứa hoá chất đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cƣ và cuối nguồn 

nƣớc theo đúng quy định TCVN 5507:2002 - Hoá chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn 

trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

 Kho lƣu giữ hóa chất đƣợc đặt tại vị trí cách xa khu nhà nghỉ, nhà ăn, nhà sinh hoạt 

chung của cán bộ, công nhân viên. 

 Chịu đƣợc lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm chất lỏng. 

Sàn kho đƣợc thiết kế có chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ và bề mặt bằng phẳng, 

không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tƣờng bên ngoài kho đƣợc xây dựng với yêu cầu chịu 

đƣợc lửa ít nhất là 30 phút và tất cả các bức tƣờng đều không thấm nƣớc, bề mặt bên 

trong của tƣờng đƣợc ốp gạch trơn nhẵn, có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt 

bụi. 

 Lối ra, vào đƣợc lắp đặt cửa chịu lửa, mở hƣớng ra ngoài; kho còn đƣợc bố trí các 

cửa thoát hiểm thiết kế mở hƣớng thẳng ra bên ngoài nhà xƣởng. 

 Đƣợc thiết kế hệ thống thông gió bằng các cửa sổ và lỗ thông gió để làm loãng 

hoặc hút sạch lƣợng kh  độc sinh ra khi có sự cố. 

 Đƣợc đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp tuân thủ yêu cầu của Thông tƣ số 

32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thƣơng quy định cụ thể và hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất.  

 Tại kho có đặt bảng hƣớng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những lƣu ý cần 

tuân theo khi xắp xếp, vận chuyển, san rót, đóng gói. 

 Đối với phương tiện vận chuyển hóa chất: 

Tuân thủ theo đúng hƣớng dẫn của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất và Thông tƣ số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng quy định việc vận chuyển hóa chất, cụ thể: 

 Có trang thiết bị che, phủ kín; trang thiết bị che phủ phải phù hợp với yêu cầu 

chống thấm, chống cháy, không bị phá hủy khi tiếp xúc với hóa chất đƣợc vận 

chuyển; chịu đƣợc sự va đập và đảm bảo an toàn, hạn chế sự rò rỉ các chất độc hại và 

lây nhiễm ra môi trƣờng trong trƣờng hợp xảy ra sự cố. 

 Đảm bảo đầy đủ thiết bị, vật liệu ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển theo 

quy định. 

 Phương án ứng phó, khắc phục sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

Khi xảy ra sự cố tràn, đổ hóa chất và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng 

thì việc đầu tiên Công ty thực hiện là xác định mức độ ảnh hƣởng đến môi trƣờng và 

http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
http://hoahocngaynay.com/vi/tin-tuc-hoa-hoc.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
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sức khỏe con ngƣời sau đó thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự  lan rộng 

cùng các tác động của hóa chất. Khi xảy ra sự cố, Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan 

chức năng thực hiện các công tác ứng phó nhƣ sau: 

 
Hình 3.14. Sơ đồ mô phỏng công tác ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

 Bước 1: Xử lý khẩn cấp tại chỗ  

Biện pháp xử lý sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất có thể khái quát bằng sơ đồ sau: 

 
 Trường hợp rò rỉ, tràn đổ ở mức nhỏ: 

Khi sự cố xảy ra, để ngăn chặn sự tiếp xúc của hóa chất tới cơ thể con ngƣời thì 

cần trang bị bảo hộ lao động và các thiết bị chuyên dụng cho ngƣời lao động. Hấp phụ 

hóa chất bằng bằng vật liệu trơ (cát), không sử dụng chất liệu dễ cháy sau đó thu gom 

vào các thùng chứa chuyên dụng k n để thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý. Dùng 

nƣớc sạch rửa khu vực bị tràn đổ, rò rỉ sau đó thu gom lƣợng nƣớc này và xử lý nhƣ 

chất thải nguy hại mà không xả vào hệ thống thoát nƣớc chung. Dùng các thiết bị để 

khử hơi hóa chất bay vào không khí. 

 Trường hợp tràn đổ, rò rỉ lớn trên diện rộng: 

Thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, hủy bỏ tất cả các nguồn phát lửa, mang thiết 

bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm ngƣời không có 

nhiệm vụ vào khu vực tràn, đổ hóa chất. Hấp phụ hóa chất bằng vật liệu trơ, không sử 

dụng vật liệu dễ cháy sau đó thu gom vào các thùng chứa chuyên dụng kín rồi thuê 

đơn vị có chức năng đem đi xử lý. Dùng nƣớc sạch rửa khu vực bị tràn đổ, rò rỉ sau đó 

thu gom lƣợng nƣớc này và xử lý nhƣ chất thải nguy hại mà không xả vào hệ thống 

thoát nƣớc chung. Dùng các thiết bị để khử hơi hóa chất bay vào không khí. 

 Trường hợp tràn đổ, rò rỉ hóa chất khi vận chuyển:  

Trƣờng hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ khi đang vận chuyển thì nhân viên lái xe 

phải thực hiện phƣơng án nhằm cách ly hóa chất xa khu dân cƣ sau đó phối hợp với 

nhân viên kỹ thuật thu gom hóa chất vào các thùng chứa chuyên dụng rồi thuê đơn vị 

có chức năng đem đi xử lý. 

  

Xử lý khẩn cấp tại chỗ 

Phối hợp hành động 

Kế hoạch  

sơ tán ngƣời và tài sản 

Khắc phục hậu quả 

Sự cố rò rỉ, 

tràn đổ hóa 

chất 

Dùng vật liệu 

thấm hút để thu 

hồi hóa chất 

Sang chiết sang 

thiết bị đựng 

chuyên dụng 

Vệ sinh khu 

vực bị tràn, 

đổ, rò rỉ 
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 Bước 2: Phối hợp hành động: 

Tùy vào tình hình sự cố mà Chủ dự án sẽ thông báo khẩn cấp tới các cơ quan 

chức năng của địa phƣơng và các cơ sở sản xuất xung quanh để phối hợp khắc phục. 

 Bước 3: Kế hoạch sơ tán người và tài sản: 

Khi xảy ra sự cố hóa chất thì lập tức sơ tán những ngƣời không phận sự ra khỏi 

khu vực tràn đổ, rò rỉ và các khu vực có khả năng chịu tác động. Sơ tán những nguồn 

có thể gây nguy hiểm hoặc là tác nhân gây ra các sự cố tiếp theo (nguồn lửa, nhiệt, …) 

và cắt cầu dao điện. Sau khi sơ tán ngƣời và tài sản ra thì cô lập vùng nguy hiểm. 

 Bước 4: Khắc phục hậu quả sự cố: 

Khi sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất thì việc đầu tiên Chủ dự án cần thực hiện là 

đánh giá mức độ ảnh hƣởng đến môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời, thực hiện các biện 

pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng và tác động của hóa chất, đƣa ngƣời bị thƣơng 

đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu trong trƣờng hợp nguy hiểm đến sức khỏe và tính 

mạng nhanh chóng chuyển nạn nhân lên các cơ sở y tế tuyến trên để chữa trị chuyên 

sâu. Hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho nạn nhân và công tác xử lý môi trƣờng. 

 

3.7. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÁC 

Ngoài các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng nêu trên, Công ty còn thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng khác nhƣ: 

 Thƣờng xuyên vệ sinh quét dọn sân đƣờng nội bộ và những khu vực phát sinh 

nhiều bụi.  

 Lắp đặt hệ thống thông gió, tạo điều kiện thông thoáng khu vực cho các phòng, 

gian máy, nhà xƣởng. 

 Trang bị đầy đủ các thiết bị và dụng cụ chống ồn cá nhân (mũ bảo hộ, bịt tai, găng 

tay, ủng, quần áo lao động…). 

 Định kỳ nạo vét hố ga thu và thoát nƣớc mƣa; bảo dƣỡng hệ thống đƣờng ống thu 

gom và thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa. 

 

3.8. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT 

QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

Dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, quy mô 19.202.400 m/năm” do Công ty 

TNHH MTV Công nghiệp Future Tycoon làm Chủ đầu tƣ đã đƣợc UBND tỉnh Bình 

Phƣớc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tại Quyết định số 2752/QĐ-

UBND ngày 25/10/2021. So với nội dung báo cáo ĐTM đã đƣợc phê duyệt, Công ty 

có điều chỉnh nhiên liệu sử dụng cho 02 lò hơi từ dầu DO sang dầu FO (loại F01S, với 

nồng độ SO2 thấp) để phù hợp với nhu cầu và nguồn cung cấp nhiên liệu và vẫn đảm 

bảo bụi, khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 1,0 và Kv = 1,0 mà 

không yêu cầu có hệ thống xử lý (kết quả quan trắc định kỳ trong năm 2021 và quý 

1,2,3 năm 2022 đƣợc trình bày tại Bảng 3.2 và đ nh kèm tại Phụ lục kèm theo). 
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  CHƢƠNG 4:

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 
 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XẢ THẢI NƢỚC THẢI VÀ YÊU CẦU 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƢỚC THẢI 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƢỚC THẢI 

Trong giai đoạn vận hành, dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, quy mô 

19.202.400 m/năm” sẽ phát sinh nƣớc thải sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ, công 

nhân viên; nƣớc thải từ dây chuyền sản xuất (máy dệt thủy lực, máy hồ sợi); nƣớc thải 

phát sinh từ phòng thí nghiệm; nƣớc thải từ hoạt động của lò hơi (nƣớc xả đáy lò hơi); 

nƣớc thải từ hoạt động vệ sinh nhà xƣởng; nƣớc thải phát sinh từ quá trình xử lý nƣớc 

cấp. Tuy nhiên, nƣớc thải từ các nguồn thải này đấu nối trực tiếp vào hệ thống thu 

gom, xử lý nƣớc thải có công suất 2.500 m
3
/ngày.đêm do Công ty TNHH MTV Silver 

Coast (VietNam) chịu trách nhiệm quản lý, vận hành. Vì vậy, Công ty không đề nghị 

cấp phép xả thải đối với nƣớc thải theo quy định tại Khoản 1, Điều 39, Luật Bảo vệ 

môi trƣờng. 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 

NƢỚC THẢI 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nƣớc thải tự động, liên tục: 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về 

hệ thống xử lý nước thải: 

 Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên làm việc tại 

khu văn phòng, nhà xƣởng đƣợc thu gom bằng các đƣờng ống nhựa PVC có đƣờng 

kính Ø168, Ø114, Ø90, Ø60 và xử lý sơ bộ bẳng 03 bể tự hoại 03 ngăn (02 dung tích 

thiết kế 100m
3
/bể và 01 bể dung tích 50m

3
), sau đó dẫn vào đƣờng ống HDPE Ø200 - 

Ø300 về Trạm xử lý nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày.đêm của Công ty TNHH 

MTV Silver Coast (VietNam) để xử lý. 

 Nƣớc thải sản xuất đƣợc thu gom bằng mƣơng bê tông D500 có nắp đan bên trong 

Nhà máy và dẫn vào đƣờng ống BTCT D500, độ dốc I = 0,5% qua các hố ga có lƣới 

lọc về Trạm xử lý nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV 

Silver Coast (VietNam) để xử lý. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

1.2.1. Hệ thống xử lý nƣớc thải 

Dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, quy mô 19.202.400 m/năm” không có hệ 

thống xử lý nƣớc thải (nƣớc thải phát sinh tại Dự án đấu nối vào hệ thống thu gom, xử 

lý nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver Coast 

(VietNam) để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1 trƣớc khi xả 

ra suối Hồ Đá).  

1.2.2. Hệ thống, thiết bị quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tƣợng phải quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục theo quy định 

tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

  



  

  38 

1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

 Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý nhƣ máy bơm, bơm định lƣợng. 

Thƣờng xuyên kiểm tra đƣờng ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố 

rò rỉ, tắc nghẽn. 

 Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dƣỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống thu gom và thoát nƣớc thải. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Không thuộc đối tƣợng phải vận hành thử nghiệm.  

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: 

3.1. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành 

công trình thu gom nƣớc thải. 

3.2. Thu gom toàn bộ nƣớc thải phát sinh về hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải 

công suất 2.500 m
3
/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver Coast (VietNam) để xử 

lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1 trƣớc khi xả ra suối Hồ Đá). 

  

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XẢ THẢI KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI 

Trong giai đoạn vận hành, dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, quy mô 

19.202.400 m/năm” sẽ phát sinh bụi, khí thải từ các phƣơng tiện giao thông ra/vào dự 

án; bụi phát sinh từ quá trình dệt sợi; bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của 02 lò hơi; 

bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. Tuy nhiên, bụi, khí 

thải từ các nguồn thải này thải trực tiếp ra môi trƣờng nên Công ty không đề nghị cấp 

phép xả thải đối với khí thải theo quy định tại Khoản 1, Điều 39, Luật Bảo vệ môi 

trƣờng (dự án có phát sinh bụi, khí thải ra môi trƣờng nhƣng không yêu cầu có hệ 

thống xử lý bụi, khí thải) 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ 

THẢI 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc khí thải tự động, liên tục 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa 

về hệ thống xử lý khí thải: 

 Bụi, khí thải phát sinh từ 02 lò hơi theo 02 ống khói riêng biệt xả ra môi trƣờng 

(mỗi ống có chiều cao 16m và đƣờng kính 0,55). 

 Bụi, khí thải phát sinh từ 02 máy phát điện dự phòng theo 01 ống thải có chiều cao 

8,5m xả ra môi trƣờng. 

1.2. Công nghệ, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

Bụi, khí thải phát sinh từ 02 lò hơi sử dụng dầu F01S và 02 máy phát điện dự 

phòng không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải. 
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1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tƣợng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy 

định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ nhiên liệu đầu vào của Dự 

án. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Căn cứ theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (Hệ thống thoát bụi, khí thải đối với các trƣờng 

hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải) thì dự án không thuộc đối tƣợng 

phải vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, để hạn chế tác động đến môi trƣờng trong quá 

trình sản xuất và đảm bảo khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 1,0 và 

Kv = 1,0, Công ty sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm để giám sát chất lƣợng bụi, khí 

thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng cho hệ thống, kế hoạch cụ thể nhƣ sau: 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng (ngay sau khi đƣợc cấp Giấy 

phép môi trƣờng). 

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 02 hệ thống 

thoát bụi, khí thải cho với 02 lò hơi: 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị tr , tƣơng ứng với 02 ống thoát khí thải của 02 lò hơi. 

- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trong nƣớc thải 

sinh hoạt sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, Kp = 1,0, Kv = 1,0. 

- Tần suất quan trắc: Đảm bảo thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 21 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, cụ thể: 

ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình 

xử lý nƣớc thải. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: 

3.1. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành lò 

hơi. 

3.2. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không bảo đảm các 

yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trƣờng. 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ 

YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

 Nguồn số 01: Động cơ máy móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất vải dệt thoi (máy 

dệt, máy hồ sợi, máy nối sợi,...). 

 Nguồn số 02: Động cơ máy móc, thiết bị của lò hơi. 

 Nguồn số 03: Động cơ máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nƣớc cấp. 
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 Nguồn số 04: Động cơ của máy phát điện dự phòng 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 01: (Tƣơng ứng với vị trí vận hành 

máy móc thiết bị của của dây chuyền sản xuất vải dệt thoi) Lô A9.2-9.3 và Lô A4.2, 

A4.3, A4.6, A4.7, KCN Chơn Thành I, phƣờng Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 01 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến 106
o
15’, múi chiếu 3

o
):   X = 1259321;       Y = 538457. 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 02: (Tƣơng ứng với vị trí vận hành 

máy móc thiết bị của lò hơi số 1) Lô A9.2-9.3 và Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7, KCN 

Chơn Thành I, phƣờng Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc. 

Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 02 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến 106
o
15’, múi chiếu 3

o
):   X = 1259420;       Y = 538611. 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 03: (Tƣơng ứng với vị trí vận hành 

máy móc thiết bị của lò hơi số 2) Lô A9.2-9.3 và Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7, Khu 

công nghiệp Chơn Thành I, phƣờng Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phƣớc. 

Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 03 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến 106
o
15’, múi chiếu 3

o
):   X = 1205457;       Y = 415672. 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 04: (Tƣơng ứng với vị trí vận hành 

máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nƣớc cấp) Lô A9.2-9.3 và Lô A4.2, A4.3, A4.6, 

A4.7, Khu công nghiệp Chơn Thành I, phƣờng Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 04 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến 106
o
15’, múi chiếu 3

o
):   X = 1259427;       Y = 675009. 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 05: (Tƣơng ứng với vị trí vận hành 

máy phát điện dự phòng) Lô A9.2-9.3 và Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7, Khu công 

nghiệp Chơn Thành I, phƣờng Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phƣớc. 

Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 05 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến 106
o
15’, múi chiếu 3

o
):   X = 1259581;       Y = 674994. 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thƣờng 
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3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày 

và mức gia tốc rung cho phép 

(dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 

21 giờ 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thƣờng 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn 

định để giảm thiểu tiếng ồn. Các điểm tiếp xúc giữa máy móc và sàn đặt máy đƣợc kê 

đệm cao su để giảm tiếng ồn và giảm độ rung. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: 

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải đƣợc giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

2.2. Định kỳ bảo dƣỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh 

tiếng ồn, độ rung. 

 

4.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG 

NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

1. Chủng loại, khối lƣợng chất thải phát sinh: 

1.1. Khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thƣờng xuyên: 

TT Tên chất thải Mã CTNH Trạng thái 
Khối lƣợng 

(kg/tháng) 

1 Dầu thải 15 01 07 Lỏng 15 

2 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn 3 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 5 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 20 

5 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn 50 

6 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 Rắn 100 

7 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 Răn 70 

8 
Bao tay, giẻ lau, vải thấm nhiễm 

các thành phần nguy hại 
18 02 01 Răn 15 

9 Bùn thải từ HTXL nƣớc cấp 12 09 03 Bùn 700 

10 Dầu thải từ bể tách dầu 17 05 04 Lỏng 250 

 Tổng khối lƣợng   1.228 

 

1.2. Khối lƣợng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh: 

khoảng 8,265 tấn/năm = 28,7 kg/ngày.  
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Chủng loại: sợi phế phẩm, vải thừa, vải bị lỗi không đạt chất lƣợng từ công 

đoạn dệt và hoàn tất vải; vật liệu đóng gói dƣ thừa,… 

1.3. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 73,45 kg/ngày. 

Chủng loại: Thức ăn dƣ thừa, nhựa thải, kim loại thải, giấy thải,.. 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với việc lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải nguy hại: 

2.1.1. Thiết bị lƣu chứa: Toàn bộ lƣợng CTNH phát sinh đƣợc thu gom, phân 

loại, lƣu giữ vào 08 thùng phuy loại 500L có dán nhãn, mã số chất thải đầy đủ và có 

vạch kẻ ngăn cách từng loại chất thải. 

2.1.2.  ho lƣu chứa: 

 Diện t ch kho lƣu chứa: 40 m
2
. 

 Thiết kế, cấu tạo của kho lƣu chứa trong nhà: Kho chứa CTNH đƣợc xây dựng có 

kết cấu mái che bằng tôn, tƣờng bao quanh, nền đổ bê tông chống thấm, có gờ, rãnh 

để thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng, biển cảnh báo, thiết bị phòng cháy chữa 

cháy và có cửa khóa an toàn tách biệt với khu chứa chất thải sinh hoạt và chất thải 

công nghiệp thông thƣờng. 

  ho lƣu chứa CTNH phải đáp ứng quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng: 

2.1.1. Thiết bị lƣu chứa: thùng phuy 500L, bao nylon. 

2.1.2.  ho lƣu chứa: 

 Diện t ch kho lƣu chứa: 40 m
2
. 

 Thiết kế, cấu tạo của kho lƣu chứa: Kho chứa khép kín, mái che bằng tôn, tƣờng 

bao quanh, nền đổ bê tông chống thấm và có cửa khóa an toàn tách biệt với khu chứa 

chất thải nguy hại; bên trong kho bố tr  đầy đủ thiết bị PCCC. 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

2.3.1. Thiết bị lƣu chứa: 03 thùng phuy 500L có nắp đậy. 

2.3.2.  ho lƣu chứa: Sử dụng chung kho lƣu chứa với chất thải rắn công nghiệp 

thông thƣờng. 

B. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG: 

 Hoàn thành hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng 

cháy chữa cháy. 

 Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; 
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 Đối với hệ thống xử lý khí thải: Kiểm soát chặt chẽ nguồn nhiên liệu đầu vào cho 

02 lò hơi. 

 Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải, phòng ngừa 

tắc nghẽn cục bộ, vệ sinh khuôn viên để hạn chế rác thải cuốn theo nƣớc mƣa ra bên 

ngoài. 

 Công trình, thiết bị lƣu giữ chất thải rắn phải đáp ứng quy định tại Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 
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  CHƢƠNG 5:

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

5.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI 

Căn cứ theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (hệ thống thoát bụi, khí thải đối với các trƣờng 

hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải) nên hệ thống thoát khí của 02 lò 

hơi không thuộc đối tƣợng phải vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, để hạn chế tác động 

đến môi trƣờng trong quá trình sản xuất và đảm bảo khí thải đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 1,0 và Kv = 1,0, Công ty sẽ tiến hành vận hành thử 

nghiệm để giám sát chất lƣợng bụi, khí thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng cho hệ thống, 

kế hoạch cụ thể nhƣ sau: 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Công ty dự kiến vận hành thử nghiệm trong thời gian 03 tháng (dự kiến bắt đầu 

ngay khi đƣợc cấp Giấy phép môi trƣờng). 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Công ty sẽ phối hợp với đơn vị có 

đủ năng lực (đã đƣợc cấp giấy chứng nhận VIMCERT) để đo đạc, lấy và phân tích 

mẫu khí thải. Vị trí, thông số và tần suất quan trắc nhƣ sau: 

Bảng 5.1. Kế hoạch quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

TT 
Vị trí/ Công 

đoạn lấy mẫu 

Thông số 

giám sát 

Số lƣợng, tần suất, thời gian 

lấy mẫu 

Quy chuẩn/tiêu 

chuẩn so sánh 

1 
Ống khói của 

lò hơi số 1 

Lƣu lƣợng, 

bụi, SO2, 

NO2, CO 

- Tần suất quan trắc: tối thiểu 

03 mẫu đơn trong 03 ngày 

liên tiếp của giai đoạn vận 

hành ổn định. 

- Thời gian lấy mẫu: vào ngày 

thứ 2 kể từ ngày bắt đầu giai 

đoạn vận hành ổn định. 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 1,0, 

Kv = 1,0 
2 

Ống khói của 

lò hơi số 2 

5.2. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI 

5.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

(1). Chương trình quan trắc nước thải 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung không thuộc đối tƣợng thực hiện quan trắc nƣớc thải định kỳ. 

Dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, quy mô 19.202.400 m/năm” của Công ty 

TNHH MTV Công nghiệp Future Tycoon đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nƣớc 
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thải của Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam), do đó không thuộc đối tƣợng 

thực hiện quan trắc nƣớc thải định kỳ.  

(2). Chương trình quan trắc khí thải 

Chƣơng trình quan trắc đƣợc Công ty thực hiện theo Quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 2752/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Phƣớc, chƣơng trình quan trắc nhƣ sau: 

 Vị trí giám sát: 02 vị trí tại ống thoát khí của 02 lò hơi. 

 Thông số giám sát: lƣu lƣợng, bụi, CO, SO2, NO2 

 Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

 Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, Kp = 1,0 và Kv = 1,0. 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định “dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng có mức lƣu lƣợng xả bụi, khí thải 

công nghiệp lớn đƣợc quy định tại Cột 6 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ 

theo quy định.  

Tuy nhiên, hệ thống thoát khí thải của 02 lò hơi của dự án “Nhà máy sản xuất 

vải dệt thoi, quy mô 19.202.400 m/năm” có mức lƣu lƣợng xả bụi, khí thải khoảng 

3.685-4.025 m
3
/h/hệ thống thấp hơn quy định (stt9, Phụ lục XXIX: từ 50.000 m

3
/h trở 

lên) do đó không thuộc đối tƣợng thực hiện quan trắc khí thải định kỳ theo quy định tại 

Cột 6 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. Do đó, không thuộc đối tƣợng phải quan trắc khí thải định kỳ.  

Vì vậy, Công ty đề nghị cơ quan thẩm định cấp giấy phép môi trƣờng xem xét 

và chấp thuận cho Công ty không thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ đối với hệ 

thống thoát khí thải của 02 lò hơi. 

5.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không thuộc đối tƣợng phải quan trắc tự động, liên tục theo quy định tại Khoản 

2 Điều 97 và Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

dự án 

(1). Giám sát môi trường không khí tại khu vực sản xuất 

 Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực dệt vải 

 Thông số giám sát: nhiệt độ, độ ẩm, bụi, ồn, CO, SO2, NO2 

 Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

 Quy chuẩn so sánh/ Quy định áp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; QCVN 

24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi 

- Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; Quyết định số 
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3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ 

sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động và các quy chuẩn hiện 

hành. 

(2). Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

 Vị trí giám sát: khu vực lƣu giữ chất thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại 

 Thông số giám sát: thành phần, khối lƣợng, chứng từ giao nhận 

 Tần suất giám sát: thƣờng xuyên. 

 Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

 

5.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG HẰNG NĂM 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng (khí thải, môi trƣờng không khí tại khu 

vực sản xuất) hàng năm dự trù theo Quyết định số 1966/QĐ-BTNMT ngày 30/7/2019 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đƣợc trình bày tại Bảng 6.3: 

Bảng 5.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

TT Thông số Đơn giá Số lƣợng Thành tiền 

I Giám sát khí thải 

1 Lƣu lƣợng 445.932 4 1.783.728 

2 Bụi tổng 2.278.263 4 9.113.052 

3 CO 912.463 4 3.649.852 

4 SO2 753.253 4 3.013.012 

5 NO2 921.641 4 3.686.564 

II Môi trƣờng không khí 

1 Nhiệt độ 72.083 2 144.166 

2 Độ ẩm 72.083 2 144.166 

3 Bụi 391.719 2 783.438 

4 Tiếng ồn 171.200 2 342.400 

5 CO 819.252 2 1.638.504 

6 SO2 449.822 2 899.644 

7 NO2 465.211 2 930.422 

TỔNG CỘNG   26.128.948 

Nhƣ vậy, kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng của cơ sở khoảng 26.000.000 

đồng. Kinh phí này có thể thay đổi theo đơn giá của đơn vị lấy và phân tích mẫu. 



  

 

 

  CHƢƠNG 6:

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
 

1/. Công ty TNHH MTV Công nghiệp Future Tycoon cam kết những thông tin, 

số liệu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật. 

2/. Công ty cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan, cụ thể nhƣ sau: 

 Giảm thiểu ô nhiễm không khí, bụi, tiếng ồn, độ rung, đảm bảo chất lƣợng không 

khí trong khu vực đạt các quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 

19:2009/BTNMT; QCVN 26:2016/BYT; QCVN 24:2016/BYT, QCVN 

02:2019/BYT và Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế 

về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ 

sinh lao động và các quy chuẩn hiện hành 

 Toàn bộ nƣớc thải phát sinh tại cơ sở đƣợc đấu nối trực tiếp vào hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung công suất 2.500 m
3
/ngày do Công ty TNHH MTV Silver Coast 

(Việt Nam) quản lý. 

 Chất thải rắn thông thƣờng và chất thải rắn nguy hại đƣợc thu gom, quản lý theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

3/. Cam kết hoàn thành đầy đủ các hạng mục, công trình bảo vệ môi trƣờng đã 

đƣợc phê duyệt tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 

4/. Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp các sự cố 

và rủi ro môi trƣờng xảy ra do triển khai dự án và khi dự án đi vào hoạt động. 
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